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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO LÀO CAI 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 
NĂM HỌC 2016 - 2017 

Môn: TOÁN 
Thời gian làm bài: 90 phút; 

Đề gồm có 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 132 
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:................................................... Lớp:................................................... 

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sin ; 0;
4


  y x y x  và trục tung là 

A. 21
2

 . B. 
2

1
4


 . C. 2
2

. D. 
2

4
 .

Câu 2: Hình bên cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm 
theo OA OB . Khi đó tỉ số tổng thể tích của hai hình nón  nV  và thể 

tích hình trụ  tV  bằng: 

A. 1
4

. B. 2
5

. 

C. 1
2

. D. 1
3

. 

Câu 3: Cho ,x y  là các số thực dương thỏa 9 6 4log log log .
6
    

 
x yx y  Tính tỉ số x

y

A. 4.
x
y

B. 3.
x
y

C. 5.
x
y

D. 2.
x
y

Câu 4: Cho hình chóp .S ABCD  có        1;0;0 , 1;1; 2 , 2;0 3 , 0; 1; 1     A B C D . Gọi H  là trung 

điểm CD ,  SH ABCD . Biết khối chóp tương ứng có thể tích bằng 4. Kí hiệu tọa độ của 

điểm S  là  0 0 0 0; ; , 0S x y z x .Tìm 0x
A. 0 1x . B. 0 2x . C. 0 3x . D. 0 4x . 

Câu 5: Cho các số thực dương ,a b  thỏa mãn 
2 3
3 5a a  và 2 3log log .

3 5
b b  Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 0 log 1. a b  B. log 1.a b C. log 0.b a D. 0 log 1. b a

Câu 6: Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z  thỏa mãn điều kiện  1 2   z i z i  là đường nào 

sau đây: 
A. Đường thẳng. B. Đường tròn. C. Elip. D. Parabol.

Câu 7: Cho phương trình 
2

2
3

2 1log 1 3 
  

x x x x
x

 có tổng tất cả các nghiệm bằng 

A. 5. B. 3. C. 5 . D. 2.

Câu 8: Giả sử hàm số  y f x  có đạo hàm cấp hai trong khoảng  0 0; x h x h , với 0h . Khẳng 

định nào sau đây luôn đúng ? 
A. Nếu  0 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

B. Nếu 0( ) 0f x   và 0( ) 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

C. Nếu 0( ) 0f x   và 0( ) 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

D. Nếu 0( ) 0f x   và 0( ) 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực tiểu tại 0.x  

B

A

R O h
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Câu 9: Cho hàm số  f x  liên tục trên   và các tích phân  
4

0

tan d 4f x x



  và  21

2
0

d 2
1

x f x
x

x


 . Tính 

tích phân  
1

0

dI f x x  . 

A. 6I . B. 2I . C. 3I . D. 1I . 

Câu 10: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 . Tam giác SAB  vuông cân tại S  
và tam giác SCD  đều. Tìm bán kính R  mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó. 
A. 2 3R . B. 21R . C. 3R . D. 3 3R . 

Câu 11: Bán kính đáy hình trụ bằng 4cm , chiều cao bằng 6cm . Độ dài đường chéo của thiết diện qua 
trục bằng 
A. 5 .cm  B. 8 .cm  C. 6 .cm  D. 10 .cm  

Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật .    ABCD A B C D  có , , .  AB a AD b AA c  Tính thể tích V của khối 
lăng trụ .   ABC A B C  

A. .V abc  B. 1 .
2

V abc  C. 1 .
6

V abc  D. 1 .
3

V abc  

Câu 13: Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số nào 
trong bốn hàm số dưới đây? 

A. 2
1





xy
x

. 

B. 2
1





xy

x
. 

C. 2
1





xy
x

. 

D. 2
1





xy
x

. 

Câu 14: Xét số phức z  và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M , M  . Số phức  4 3z i  và 
số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn lần lượt là N , N  . Biết rằng  MM N N  là một hình 
chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của 4 5 z i . 

A. 5
34

. B. 2
5

. C. 1
2

. D. 4
13

. 

Câu 15: Một hình chóp tứ giác đều có tổng độ dài của đường cao và bốn cạnh đáy là 33 . Hỏi độ dài 
cạnh bên ngắn nhất là bao nhiêu? 

A. 33
17

. B. 33 . C. 11 3 . D. 33
2

. 

Câu 16: Cho các số dương , ,a b c  khác 1  thỏa mãn  log 2,a bc    log 4b ca  . Tính giá trị của biểu 

thức  logc ab . 

A. 6
5

. B. 8
7

. C. 10
9

. D. 7
6

. 

Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: sin 2y x x , 2y x , 
2


x . 

A. 
2

4
4


 . B. 2  . C. 
2

4 4
 

 . D. 
2

4 4
 

 . 

O x

y

2
2
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Câu 18: Cho    2ln 1 sin 6f x a x x b x      với , a b . Biết rằng   log log 2f e  . Tính giá 

trị của   log ln10f  

A. 10 . B. 2 . C. 4 . D. 8 . 

Câu 19: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

2

4
3 4



 

xy
x x

 là: 

A. 0 . B. 3 . C. 1. D. 2 . 

Câu 20: Cho hàm số  f x  liên tục trên   và  2 16,f    
2

0

d 4f x x  . Tính  
1

0

. 2 dI x f x x  . 

A. 13  . B. 12  . C. 20  . D. 7  . 

Câu 21: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh bằng a . Gọi O  là giao điểm của AC  và BD . Thể 
tích của tứ diện OA BC  bằng 

A. 
3

12
a . B. 

3

24
a . C. 

3

6
a . D. 

3

4
a . 

Câu 22: Cho hình chóp .S ABC , tam giác ABC  vuông tại đỉnh  , 1A AB cm ,  3AC cm . Tam 

giác SAB , SAC  lần lượt vuông tại B  và C . Khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SAB  bằng 

 3
2

cm . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  bằng 

A.  25
4
 cm . B.  220 cm . C.  25 5

6
 cm . D.  25 cm . 

Câu 23: Một mảnh giấy hình quạt như hình vẽ. Người ta dán mép 
AB  và AC  lại với nhau để được một hình nón đỉnh .A  
Tính thể tích V  của khối nón thu được (xem phần giấy 
dán không đáng kể). 

A. 4 21 .  B. 20 .
3
  

C. 4 21 .
3

  D. 20 .  

Câu 24: Cho hình chóp tam giác .S ABC  có thể tích bằng 8 . Gọi ,  ,  M N P  lần lượt là trung điểm các 
cạnh ,  ,  AB BC CA . Thể tích của khối chóp .S MNP  bằng 
A. 6 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Câu 25: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong 
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án , , ,A B C D  dưới 
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?. 
A. 4 22  y x x . B. 4 22 y x x . 

C. 4 22  y x x . D. 4 22 y x x . 

Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 0P x y z   , 

1 2d :
1 2 2
 

 
x y z . Tọa độ điểm A  thuộc Ox  sao cho A  cách đều d  và  P  là 

A.  3;0;3A . B.  3;3;0A . C.  3;0;0A . D.  3;0;3A . 

A

B

C

4 cm

O x

y
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Câu 27: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox  hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị 
2 4 6y x x   , 2 2 6y x x    . 

A. 3 . B. 1  . C.  . D. 2 . 

Câu 28: Một hình tứ diện ABCD  có 5AB CD  , 10AC BD  , 13AD BC  . Hỏi thể tích 
của khối tứ diện tương ứng là bao nhiêu? 

A. 5 26 . B. 5 26
6

. C. 2. D. 4. 

Câu 29: Cho , ,a b x  là các số thực dương. Biết 3 13
3

log 2log log x a b , tính x  theo a  và b  

A. 
4

.
ax
b

 B. 4 . x a b  C. .
ax
b

 D. 4 x a b . 

Câu 30: Hình chữ nhật ABCD  có 6,  4 AB AD . Gọi ,  ,  ,  M N P Q  lần lượt là trung điểm bốn cạnh 
AB , BC , CD , DA . Cho hình chữ nhật ABCD  quay quanh QN , khi đó tứ giác MNPQ  tạo 
thành vật tròn xoay có thể tích bằng 
A. 6V . B. 2V . C. 4V . D. 8V . 

Câu 31: Cho một đồng hồ cát như hình bên dưới (gồm 2 hình nón 
chung đỉnh ghép lại), trong đó đường sinh bất kỳ của hình 
nón tạo với đáy một góc 60như hình bên. Biết rằng chiều 
cao của đồng hồ là 30cm  và tổng thể tích của đồng hồ là 

31000   cm . Hỏi nếu cho đầy lượng cát vào phần trên thì 
khi chảy hết xuống dưới, khi đó tỉ lệ thể tích lượng cát 
chiếm chỗ và thể tích phần phía dưới là bao nhiêu ? 

A. 1
3 3

. B. 1
8

. 

C. 1
64

. D. 1
27

. 

Câu 32: Tìm họ các nguyên hàm của hàm số   2 3
1





xf x
x

 là 

A. 2 5ln 1  x x C . B. 22 5ln 1  x x C . 

C. 22 ln 1  x x C .  D.  2 5ln 1  x x C . 

Câu 33: Một hình nón có đường cao 20h cm , bán kính đáy 25r cm . Tính diện tích xung quanh của 
hình nón đó. 
A. 5 41 . B. 25 41 . 
C.  . D. 125 41 . 

Câu 34: Cho mặt phẳng   : 2 3 1 0P x y z     và đường thẳng 
3

: 2 2
1

  
  
 

x t
d y t

z
. Trong các mệnh đề sau, 

mệnh đề nào đúng ? 
A.  d P . B.  d P . 

C. d cắt  P . D. d //  P . 

60
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Câu 35: Cho hàm số   3 2f x x ax bx c     và giả sử A , B  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Giả 

sử đường thẳng AB  đi qua gốc tọa độ. Tìm giá trị nhỏ nhất của .  P abc ab c  

A. 9 . B. 25
9

 . C. 16
25

 . D. 1. 

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai mặt phẳng   : 1 0   P x y z  và 

  : 5 0.   Q x y z  Có bao nhiêu điểm M  trên trục Oy  thỏa mãn M  cách đều hai mặt 

phẳng  P  và  Q  ? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 

Câu 37: Cho hai số phức 1 2,  z z  thỏa mãn 1 2 1 z z , 1 2 3 z z . Tính 1 2z z . 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm  1;2;1A ,  4;2; 2 B ,  1; 1; 2  C , 

 5; 5;2 D . Tính khoảng cách từ điểm D  đến mặt phẳng  ABC  

A. 3d . B. 2 3d . 

C. 3 3d . D. 4 3d . 

Câu 39: Cho mặt cầu   2 2 2: 2 4 1 0     S x y z x z và đường thẳng  
1 2

: 0
2

  
  
  


x t

d y t
z m t

. Biết có 

hai giá trị thực của tham số để m  cắt  S  tại hai điểm phân biệt ,A B  và các mặt phẳng tiếp 

diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau. Tích của hai giá trị đó bằng 

A. 16. B. 12. C. 14. D. 10. 

Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho ba điểm  2;1;0A ,  0;2;0B ,  0; 2;0C . Khi quay 

quanh tam giác ABC  quanh trục BC  thì tạo được hai khối nón chung đáy. Tính tỉ số thể tích 

1

2

V
V

, biết rằng 1V  là thể tích của khối nón lớn hơn, 2V  là thể tích của khối nón nhỏ hơn 

A. 1

2

4
V
V

. B. 1

2

3
V
V

. C. 1

2

2
V
V

. D. 1

2

3
2


V
V

. 

Câu 41: Gọi  C  là đường parabol qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số 4 2 21
4

  y x mx m , tìm m  

để  C  đi qua điểm  2;24 .A  

A. 4 m . B. 4m . C. 3m . D. 6m . 

Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu    22 2: 4 5   S x y z .Tìm tọa độ 

điểm A  thuộc trục Oy , biết rằng ba mặt phẳng phân biệt qua A có các vectơ pháp tuyến lần 
lượt là các vectơ đơn vị của các trục tọa độ cắt mặt cầu theo thiết diện là ba hình tròn có tổng 
diện tích là 11  

A. 
 
 
0;2;0

0;6;0





A

A
. B. 

 
 
0;0;0

0;8;0





A

A
. C. 

 
 
0;6;0

0;0;0





A

A
. D. 

 
 
0;2;0

0;8;0





A

A
. 
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Câu 43: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    ,biết thể tích khối chóp .A BDD B    là 38
3

dm . Tính độ 

dài cạnh DD . 
A. 0,2m . B. 20mm . C. 20dm . D. 2cm . 

Câu 44: Cho số phức  22 1z m m i     với m . Gọi  C  là tập hợp các điểm biểu diễn số phức 

z  trong mặt phẳng tọa độ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  C  và Ox . 

A. 1. B. 4
3

. C. 32
3

. D. 8
3

. 

Câu 45: Cho số phức z  thỏa mãn  1 3 1    i z i z . Môđun của số phức 13 2 w z i  có giá trị là: 

A. 2 . B. 26
13

. C. 10 . D. 4
13

 . 

Câu 46: Cho số phức z  thỏa mãn 2 0  iz i . Khoảng cách từ điểm biểu diễn của z trên mặt phẳng 
tọa độ Oxy  đến điểm  3; 4M   là 

A. 2 5  B. 13  C. 2 10  D. 2 2  

Câu 47: Cho số phức 3 2 z i . Tìm số phức  21  w z i z  

A. 3 5 w i . B. 7 8 w i . C. 3 5  w i . D. 7 8  w i . 

Câu 48: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 2
 y

x
 và 3 y x . Tính S . 

A. 1
6

S . B. 4 2ln 2  S . C. 3 2ln 2
2

 S . D. 1
6

 S . 

Câu 49: Bất phương trình 
2

2 10
3 4 12

2


     

 

x
x x  có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ? 

A. 2. B. 4. C. 6.  D. 3.  

Câu 50: Cho hình lăng trụ đứng tam giác .ABC A B C    có đáy là ABC  đều cạnh 4a  và biết 
8A BCS   . Tính thể tích khối lăng trụ. 

A. 2 3 . B. 4 3 . C. 6 3 . D. 8 3 . 

-------------HẾT------------- 
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BẢNG ĐÁP ÁN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
A D D A C A B C A B D B C C B B C A C D A D C C D 
                         

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
C A C A D B A D A B B A D B B D A A B D C D C D D 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sin ; 0;
4

y x y x 
    và trục tung là 

A. 21
2

 . B. 
2

1
4


 . C. 2
2

. D. 
2

4
 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn A 

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sin ; 0;
4

y x y x 
    và trục tung là  

4 4
4
0

0 0

2 2sin d sin d cos 1 1
2 2

 
  

          
 

 S x x x x x   

Câu 2: Hình bên cho ta hình ảnh của một đồng hồ cát với các kích thước kèm theo OA OB . Khi đó tỉ 
số tổng thể tích của hai hình nón  nV  và thể tích hình trụ  tV  bằng: 

A. 1
4

. B. 2
5

. C. 1
2

. D. 1
3

. 

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

Thể tích của mỗi khối nón là 
2

2
1

1 . .
3 2 6

h R hV R 
    

Tổng thể tích của hai khối nón là 
2 2

2.
6 3n
R h R hV  

   

Thể tích của khối trụ là 2
tV R h . Vậy 1

3
n

t

V
V

   

Câu 3: Cho ,x y  là các số thực dương thỏa 9 6 4log log log .
6

x yx y     
 

 Tính tỉ số x
y

 

A. 4.x
y
  B. 3.x

y
  C. 5.x

y
  D. 2.x

y
  

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

Đặt 9 6 4log log log ( )
6

x yt x y 
    

Khi đó: 

9 (1)
6 (2)

4 (3)
6

3
2

t

t

t

t

x
y
x y

x k
y

 



 



       

 

B

A

R O h
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Lấy (1), (2)  thay vào (3) , ta có: 
23 3 39 6 6.4 6 0 2

2 2 2

t t t
t t t k                  

     
 

Vậy 2x
y
 . 

Câu 4: Cho hình chóp .S ABCD  có        1;0;0 , 1;1; 2 , 2;0 3 , 0; 1; 1A B C D      .Gọi H  là trung 

điểm CD  ,  SH ABCD . Biết khối chóp có thể tích bằng 4. Kí hiệu tọa độ của điểm S  là 

 0 0 0 0; ; , 0S x y z x  .Tìm 0x  

A. 0 1x  . B. 0 2x  . C. 0 3x  . D. 0 4x  . 
Hướng dẫn giải 

Chọn A 
Ta có ( 2;1; 2), ( 3;0; 3), ( 1; 1; 1)AB AC AD         

  
  

, ( 3;0;3), , ( 3;0;3)AB AC AC AD         
   

 

2 2 2 2 2 21 1 1 1, , ( 3) 0 3 ( 3) 0 3 3 2
2 2 2 2ABCD ABC ACDS S S AB AC AC AD                  
   

11; ; 2
2

H     
 

  

Đường cao SH  đi qua H  và nhận  ,AB AC  
 

 làm VTCP nên có phương trình 

1 3
1
2

2 3

x t

y

z t

  
  


  

  

1( 1 3 ; ; 2 3 )
2

S SH S t t         

ĐK: 11 3 0
3

t t      2 2( 3 ) ( 3 ) 3 2SH t t t       

1 3 3.4. 2 2
3 3 2ABCD

ABCD

VV SH S SH
S

       

2 13 2 2 2 1; ;0
3 2

t t S        
 

 

Câu 5: Cho các số thực dương ,a b  thỏa mãn 
2 3
3 5a a  và 2 3log log .

3 5
b b  Khẳng định nào sau đây là đúng? 

A. 0 log 1.a b   B. log 1.a b   C. log 0.b a   D. 0 log 1.b a   
Hướng dẫn giải 

Chọn C 

Ta có 
2 3
3 5 1a a a   , 2 3log log 0 1

3 5b b b     nên log 0.b a   

Câu 6: Tập hợp điểm biểu diễn các số phức z  thỏa mãn điều kiện  1 2z i z i     là đường nào 

sau đây ? 
A. Đường thẳng. B. Đường tròn. C. Elip. D. Parabol. 

Hướng dẫn giải: 
Chọn A. 

Gọi z x yi  ,  ,x y được biểu diễn bởi điểm  ;M x y trong mặt phẳng   oxy  
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Ta có:  1 2 1 2z i z i x yi i x yi i            

           2 2 2 2 2 22 21 1 2 1 1 2 3 1 0x y x y x y x y x y                   

Suy ra tập hợp điểm biểu diễn số phức z  là đường thẳng 3 1 0x y    

Câu 7: Cho phương trình 
2

2
3

2 1log 1 3x x x x
x

 
    có tổng tất cả các nghiệm bằng 

A. 5. B. 3. C. 5 . D. 2. 

Hướng dẫn giải: 
Chọn B. 

Điều kiện 0x   và 1x   

( )
2

2 2 2
3 3 3

2 1log 1 3 log 2 1 log 2 1 0x x x x x x x x x x
x

- +
+ + =  - + - + - + - =  

   2 2
3 3log 2 1 2 1 logx x x x x x       (*) 

Xét hàm số   3logf t t t   với 0t   và 1t   

Nên   1 1 0
ln3

f t
t

     với với 0t   và 1t   nên  f t  đồng biến với với 0t   và 1t   

Do đó:    2 2 2 3 52 1 2 1 3 1 0
2

f x x f x x x x x x x 
             : thỏa mãn 

Khi đó tổng các nghiệm của phương trình bằng 3 . 

Câu 8: Giả sử hàm số  y f x  có đạo hàm cấp hai trong khoảng  0 0; x h x h , với 0h . Khẳng 

định nào sau đây luôn đúng ? 
A. Nếu  0 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

B. Nếu 0( ) 0f x   và 0( ) 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

C. Nếu 0( ) 0f x   và 0( ) 0f x   thì hàm số  y f x  đạt cực đại tại 0.x  

Hướng dẫn giải: 
Chọn C. 
Áp dụng lý thuyết. 

Câu 9: Cho hàm số  f x  liên tục trên   và các tích phân  
4

0

tan d 4f x x



  và  21

2
0

d 2
1

x f x
x

x


 . Tính 

tích phân  
1

0

dI f x x  . 

A. 6I  . B. 2I  . C. 3I  . D. 1I  . 

Hướng dẫn giải: 
Chọn A. 

Đặt  2
2

dtan d 1 tan d d
1

tt x t x x x
t

     


. Đổi cận : 0 0x t   ; 1
4

x t
    

Do đó: 4

0
(tan )d 4f x x

p

=ò
   1 1

2 2
0 0

d d
4 4

1 1
f t t f x x

t x
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A B

CD

Vậy:      
21 1 1

2 2
0 0 0

d d
4 2 d 6

1 1
f x x x f x x

f x x
x x

    
      

Câu 10: Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh bằng 6 . Tam giác SAB  vuông cân tại S  
và tam giác SCD  đều.Tìm bán kính R  mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó 

A. 2 3R= . B. 21R= . C. 3R= . D. 3 3R= . 

Hướng dẫn giải 

M

B D

S

H

C

I

 
Chọn B. 
Nhận xét: Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SABCD chính là mặt cầu ngoại tiếp hình chóp SBCD  
Xét hình chóp SBCD có: 6CB SC CD   , 3 2BS  , 6SD   và 6 2BD   
Gọi H  là hình chiếu của C  lên  SBD H  là tâm đường tròn ngoại tiếp SBD  

Kẻ đường trung trực của BC  cắt CH  tại I  suy ra IC IB IS ID IA     

Dùng công thức Hê-rông ta tính được: 9 7
2SBDS  . 

Mặt khác ta có BH  là bán kính đường tròn ngoại tiếp SBD , suy ra: . . 12
4 7SBD

BS SD BDBH
S

   

Vậy bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là: 
2 2

2 2
21

2 2
CB CBR IC
CH BC BH

   


 

Câu 11: Bán kính đáy hình trụ bằng 4cm , chiều cao bằng 6cm . Độ dài đường chéo của thiết diện qua 
trục bằng: 
A. 5cm.  B. 8cm.  C. 6cm. D. 10cm. 

Hướng dẫn giải 

Chọn D. 

Theo đề bài ta có bán kính hình trụ la 4cmR  , chiều cao bằng 
6cmh  . Giả sử thiết diện qua trục là ABCD  khi đó ABCD  là hình 

chữ nhật có 2 8cmAB R  , 6cmAD h  . 

Ta có: 2 2 2 2 26 8 100AC AB AD     10AC  . 

Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật .ABCD A B C D     có , , .AB a AD b AA c    Tính thể tích V của khối 
lăng trụ .ABC A B C    

A. .V abc  B. 1 .
2

V abc  C. 1 .
6

V abc  D. 1 .
3

V abc  

Hướng dẫn giải 

Chọn B. 
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Ta có . .
1 1
2 2       ABC A B C ABCD A B C DV V abc   

A. .V abc  B. 1 .
2

V abc  C. 1 .
6

V abc  D. 1 .
3

V abc  

Câu 13: Đồ thị ở hình bên là đồ thị của hàm số nào trong 
bốn hàm số dưới đây? 

A. 2
1





xy
x

. 

B. 2
1





xy

x
. 

C. 2
1





xy
x

. 

D. 2
1





xy
x

. 

Hướng dẫn giải 

Chọn C.  

Hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định và đồ thị hàm số có 2  đường tiệm cận: 
1y= , 1x=-  

Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận ngang 1y  nên loại B 

Đồ thị hàm số có 1 đường tiệm cận đứng 1x=-  nên loại D 

Đồ thị hàm số cắt Ox  tại điểm (2;0)A  nên loại A 

Vậy chọn C 

Câu 14: Xét số phức z  và số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn là M , M  . Số phức  4 3z i  và 

số phức liên hợp của nó có điểm biểu diễn lần lượt là N , N  . Biết rằng  MM N N  là một hình 
chữ nhật. Tìm giá trị nhỏ nhất của 4 5 z i . 

A. 5
34

. B. 2
5

. C. 1
2

. D. 4
13

. 

Hướng dẫn giải 
Chọn C. 
Giả sử  ,Z a bi a b    được biểu diễn bởi điểm  ;M a b   

Số phức z a bi   được biểu diễn bởi điểm  ;M a b    

        4 3 4 3 4 3 3 4z i a bi i a b a b i          4 3 ;3 4N a b a b     

     4 3 4 3 3 4z i a b a b i      4 3 ; 3 4N a b a b     

 0; 2MM b  


,  0; 6 8NN a b   


,  3 4 ;3 3  

MN a b a b  

Vì  MM N N  là hình chữ nhật nên ta có 
0

. 0

   


 

  

 
MM NN

MM MN
  

O x

y

2
2
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2 6 8
2 3 3 0 0

0

   
       
 

b a b
b a b a b

b
  

   
2

2 2 9 1 14 5 5 4 2
2 2 2

z i b b b            
 

  

Vậy min

14 5
2

  z i  

Câu 15: Một hình chóp tứ giác đều có tổng độ dài của đường cao và bốn cạnh đáy là 33 . Hỏi độ dài 
cạnh bên ngắn nhất là bao nhiêu? 

A. 33
17

. B. 33 . C. 11 3 . D. 33
2

. 

Hướng dẫn giải 
 Chọn B. 
Gọi độ dài cạnh đáy là x , đường cao là h , cạnh bên là y   

Ta có 
334 33 33 4 (0 )
4

x h h x x       . 

Độ dài cạnh bên là  
2 2

22 33 4
2 2
x xy h y x     

 
Độ dài cạnh bên nhỏ nhất khi hàm số: 

 
2 33( ) 33 4 (0 )

2 4
xf x x x    

 
 đạt giá trị nhỏ nhất. 

Khảo sát hàm số ( )f x ta có: Giá trị nhỏ nhất của hàm số đạt tại 8x    

Vậy cạnh bên nhỏ nhất bằng 33  khi cạnh đáy 8x  .  

Câu 16: Cho các số dương , ,a b c  khác 1  thỏa mãn  log 2,a bc    log 4b ca  . Tính giá trị của biểu 

thức  logc ab . 

A. 6
5

. B. 8
7

. C. 10
9

. D. 7
6

. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

2log ( ) 2a bc bc a    
4log ( ) 4b ca ac b    

32
3 5 5

4
2 3 7

2 2 4 5

bc a a b b a
ac b

c ababc a b c a

         
   

 ( do , , 0a b c  )  

Khi đó :   7 7
5 5

3 8
5 5 8log log . log

7
   

     
   

c
a a

ab a a a   

Câu 17: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: sin 2y x x , 2y x , 
2

x 
 . 

A. 
2

4
4


 . B. 2  . C. 
2

4 4
 

 . D. 
2

4 4
 

 . 
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Hướng dẫn giải 
Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm:   0
sin 2 2 sin 2 2 0

sin 2 2( )
x

x x x x x
x VN


      

 

 
22 2

2

0 0

1 1sin 2 2 d sin 2 2 d sin 2 cos 2 2
4 2 4 40

S x x x x x x x x x x x x

  
           

    

Câu 18: Cho    2ln 1 sin 6f x a x x b x      với , a b . Biết rằng   log log 2f e  . Tính giá 

trị của   log ln10f  

A. 10 . B. 2 . C. 4 . D. 8 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn A 

Đặt     1log log log log ln10
ln10

t e      
 

  log ln 10 t     

Theo giả thiết ta có: 

    2ln 1 sin 6 2f t a t t b t       2ln 1 sin 4     a t t b t  

Khi đó   log ln10f      2ln 1 sin 6f t a t t b t        
2

1ln sin 6
1

a b t
t t

  
 

 

2

1ln sin 6 10
1

a b t
t t

 
     

  
 

Câu 19: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 
2

2

4
3 4

xy
x x




 
 là: 

A. 0 . B. 3 . C. 1. D. 2 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn C 
TXĐ:    2;2 \ 1D     

Hàm số có tiệm cận đứng 1x    vì 
 

2

21

4lim
3 4x

x
x x 


 

 
. 

Do TXĐ D nên không xét lim
x

y


. Vậy đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang. 

Câu 20: Cho hàm số  f x  liên tục trên   và  2 16,f    
2

0

d 4f x x  . Tính  
1

0

. 2 dI x f x x  . 

A. 13  . B. 12  . C. 20  . D. 7  . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D 
Đặt 2 d 2dt x t x   . 
 Đổi cận: 0 0; 1 2     x t x t   

 
2

0

1 d
4

I tf t t    
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Đặt
 d ( )

u t du dt
dv f t t v f t
     

  

        
2

0

21 1d 2 2 0 0 4 7
04 4

I tf t f t t f f
 

      
 

   

Câu 21: Cho hình lập phương .ABCD A B C D     cạnh bằng a . Gọi O  là giao điểm của AC  và BD . Thể 
tích của tứ diện OA BC  bằng 

A. 
3

12
a . B. 

3

24
a . C. 

3

6
a . D. 

3

4
a . 

Hướng dẫn giải 

A
D

C
B

O

D'

C'B'

A'

 
Chọn A. 

3

. '.
1 1 2 2. . . . .
6 6 2 2 12O A BC A OBC

a a aV V AA OB OC a       

Câu 22: Cho hình chóp .S ABC , tam giác ABC  vuông tại đỉnh    , 1 , 3A AB cm AC cm  . Tam 

giác SAB , SAC  lần lượt vuông tại B  và C . Khoảng cách từ C  đến mặt phẳng  SAB  bằng 

 3
2

cm . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC  bằng 

A.  25
4

cm . B.  220 cm . C.  25 5
6

cm . D.  25 cm . 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 
Gọi I  là trung điểm của SA  IA IB IC IS     

I  là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp .S ABC . 
Gọi ,E H  lần lượt là trung điểm của ,BC AB   
Ta có : ,AB AC EI AB AB SB IH AB        

     AB IHE SAB IHE      

Kẻ  EK IH EK SAB    

     , 3,
2 4

d C SAB
EK d E SAB      

Do IBC  cân tại I  IE BC    
Mà IE AB   IE ABC IE EH      1

3

K

H

S

EB

A

C

I
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Xét IHE  vuông tại E   2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 16 4 4
3 3EK EH IE IE EK EH

           

2 2 2 21 5
4 4

IE IC IE EC       24 5mcS R      

Câu 23: Một mảnh giấy hình quạt như hình vẽ. Người ta dán mép 
AB  và AC  lại với nhau để được một hình nón đỉnh .A  
Tính thể tích V  của khối nón thu được (xem phần giấy 
dán không đáng kể). 

A. 4 21 .  B. 20 .
3
  

C. 4 21 .
3

  D. 20 .  

Hướng dẫn giải 
Chọn C. 
Gọi ,R h  lần lượt là bán kính và chiều cao của hình nón 
Đường sinh 5l   
Ta có :  

2 2

2

2 4 2

21

1 4 21
3 3

R R

h l R

V R h

 




  

   

  

  

Câu 24: Cho hình chóp tam giác .S ABC  có thể tích bằng 8 . Gọi ,  ,  M N P  lần lượt là trung điểm các 
cạnh ,  ,  AB BC CA . Thể tích của khối chóp .S MNP  bằng: 
A. 6 . B. 3 . C. 2 . D. 4 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn C. 

 

 
 
 

.

.

.
.

1 . , 2 .2 ,2 41 . ,. ,
2

2
4





   

  

S ABC ABC

S MNP MNP

S ABC
S MNP

BC d A BC MP d N MPV S
V S MP d N MPMP d N MP

VV

  

Câu 25: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong 
bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án , , ,A B C D  dưới 
đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?. 
A. 4 22  y x x . B. 4 22 y x x . 

C. 4 22  y x x . D. 4 22 y x x . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D. 
Dựa vào đồ thị ta có 0a     loại A, C 
Hàm số có 3 cực trị nên loại B 

S

A

M

B

C

N

P

A

B

C

4 cm

O x

y
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Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 0P x y z   , 

1 2d :
1 2 2
 

 
x y z . Tọa độ điểm A  thuộc Ox  sao cho A  cách đều d  và  P  là 

A.  3;0;3A . B.  3;3;0A . C.  3;0;0A . D.  3;0;3A . 

 
Hướng dẫn giải 

Chọn C. 
Vì Ox ( ;0;0)A A a   

Đường thẳng d  qua (1;0; 2)M   và có VTCP (1;2;2);u 


 (1 ;0; 2)AM a  


 

2, 8 24 36( , )
3

2
( , ( ))

3

AM u a ad A d
u

a
d A P

     



 


 

Ta có:  
2

228 24 36( , ) ( , ( )) 8 24 36 2
3 3

aa ad A d d A P a a a 
        

2 28 24 36 4 6 9 0 3 (3;0;0)a a a a a a A            

Câu 27: Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox  hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị 
2 24 6, 2 6      y x x y x x  

A. 3 . B. 1  . C.  . D. 2 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn A 

 

Xét phương trình hoành độ giao điểm: 2 2 2 0
4 6 2 6 2 2 0

1


           

x
x x x x x x

x
 

Thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox  hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị 
2 24 6, 2 6      y x x y x x  là  

     
1 1

2 22 2 2 3

0 0

4 6 2 6 d 36 12 24 d 3             V x x x x x x x x x  
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Câu 28: Một hình tứ diện ABCD  có 5, 10, 13     AB CD AC BD AD BC . Hỏi thể tích của 
khối tứ diện tương ứng là bao nhiêu? 

A. 5 26 . B. 5 26
6

. C. 2. D. 4. 

Hướng dẫn giải 
Chọn C 
Hai tam giác ABC  và BAD  bằng nhau theo trường hợp  (C-C-C )nên có các đường trung 
tuyến 
Tương ứng bằng nhau CN DN  . 
 Tam giác NCD  cân tại N  nên NM CD   vì M  là trung điểm của CD  . Chứng minh tương 
tự như trên ta có NM AB  

Ta có 
2 2 2

2 13 10 5 41
2 4 2 4 4
 

    
BC BD CDBM  ; 

2 25 ; 3
2 2

    
ABBN MN BM BN   

Dùng công thức Hê – rông ta tính được  7
2 BCDS . 

Gọi G  là trọng tâm tứ diện ABCD , ta có G  nằm trên các đường trung trực của AB  và CD . 
Chứng minh như trên ta cũng có G  nằm trên các đường trung trực của AD  và BC . Suy ra 

GB GC GD  ; 2 2 14
2

  BG BN GN  

Kẻ  GH BCD . Ta có H   là tâm đường tròn ngoại tiếp BCD . 

. . 5 26
4. 14   BCD

BC CD BDS BH
BH

 

2 2 3
7

  GH BG BH  

         12, 2 , 4 ,
7

  d A BCD d N BCD d G BCD  

Vậy   1 1 7 12. , . . 2
3 3 2 7  ABCD BCDV s d A BCD  

  

Câu 29: Cho , ,a b x  là các số thực dương. Biết 3 13
3

log 2 log log x a b , tính x  theo a  và b  

A. 
4

.
ax
b

 B. 4 . x a b  C. .
ax
b

 D. 4 x a b . 

Hướng dẫn giải 
Chọn A 

4 4

3 1 3 3 3 3 33
3

log 2log log log 4log log log log        
a ax a b x a b x x
b b

 

Câu 30: Hình chữ nhật ABCD  có 6,  4 AB AD . Gọi ,  ,  ,  M N P Q  lần lượt là trung điểm bốn cạnh 
,  ,  ,  AB BC CD DA . Cho hình chữ nhật ABCD  quay quanh QN , khi đó tứ giác MNPQ  tạo 

thành vật tròn xoay có thể tích bằng: 
A. 6V . B. 2V . C. 4V . D. 8V . 

N

M

B D

C

A

G

H
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Hướng dẫn giải 
Chọn D 
Khi đó tứ giác MNPQ  tạo thành vật tròn xoay gồm hai 
khối nón có chung  đáy (hình vẽ) 
Gọi 1V  là thể tích khối nón có bán kính đáy là 

1 12, 3
2 2

     
AD ABR MH h QH   

2
1 1 1

1 1. 4.3 4 2 8
3 3
        V R h V V   

 
 

Câu 31: Cho một đồng hồ cát như hình bên dưới (gồm 2 hình nón 
chung đỉnh ghép lại), trong đó đường sinh bất kỳ của hình 
nón tạo với đáy một góc 60như hình bên. Biết rằng chiều 
cao của đồng hồ là 30cm  và tổng thể tích của đồng hồ là 

31000   cm . Hỏi nếu cho đầy lượng cát vào phần trên thì 
khi chảy hết xuống dưới, khi đó tỉ lệ thể tích lượng cát 
chiếm chỗ và thể tích phần phía dưới là bao nhiêu ? 

A. 1
3 3

. B. 1
8

. 

C. 1
64

. D. 1
27

. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

Gọi , , ,h h r r  30 15
2

h   
 

  lần lượt là chiều cao, bán kính của hình nón phía dưới và phía 

trên của đồng hồ. Ta có: 
30; 30 ;

tan 60 3 3 3
h h h hr h h r

       


 . Khi đó: thể tích 

của đồng hồ: 

 
2 2

21 1 1 30 30
3 3 3 3 3

h hV r h r h h h  
                  

 

3 2 31 27000 2700 90
3 3

h h h h
    

  
 

 21 90 2700 27000 1000
9

h h      

 
2

20
30 200 0 20 10

10 15
h

h h h h
h


          
 

 Do 2 hình nón đồng dạng nên 
3

1

2

1
8

V h
V h

   
 

 . 

Câu 32: Tìm họ các nguyên hàm của hàm số   2 3
1

xf x
x





 là: 

A. 2 5ln 1x x C   . B. 22 5ln 1x x C   . 

C. 22 ln 1x x C   .  D.  2 5ln 1x x C   . 

B C

DA

N

H
M

P

Q

60
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Hướng dẫn giải 
Chọn A 

  2 3 52
1 1

xf x
x x


  
 

 nên  df x x
2 3d

1
x x
x





52 d
1

x
x

     2 5ln 1x x C     

Câu 33: Một hình nón có đường cao 20h cm , bán kính đáy 25r cm . Tính diện tích xung quanh của 
hình nón đó. 
A. 5 41 . B. 25 41 . C.  . D. 125 41 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn D 

Ta có: 2 2 5 41l h r     
Diện tích xung quanh: 

125 41xqS rl    .  

Câu 34: Cho mặt phẳng ( ) : 2 3 1 0P x y z     và đường 

thẳng 
3

: 2 2
1

x t
d y t

z

  
  
 

. 

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng ? 
A.  d P . B.  d P . C. d cắt  P . D. d //  P . 

Hướng dẫn giải 
Chọn A  
Mp  P  có VTPT  2; 1; 3n 


, đường thẳng d  đi qua điểm  3; 2; 1M   và có VTCP 

 1; 2;0a  


 

Ta xét: . 0n a 
 

 và điểm  M P  nên (P)d  . 

Câu 35: Cho hàm số   3 2f x x ax bx c     và giả sử ,A B  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Giả 

sử đường thẳng AB  đi qua gốc tọa độ. Tìm giá trị nhỏ nhất của .P abc ab c    

A. 9 . B. 25
9

 . C. 16
25

 . D. 1. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B 

 

3 2 2

2
2

3 2

1 2 23 2 .
3 9 3 9 9

y x ax bx c y x ax b

a b a aby x ax b x x c

        

                
    

 

Vậy đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là: 

 
22 2:

3 9 9
b a abAB y x c

         
  

 

Vì AB  cũng đi qua gốc tọa độ  0;0O  nên: 

  
22 2 .0 0 9 *

3 9 9
b a abc ab c

           
  

 

Ta có 2 29 9 9 10 .P abc ab c c c c c c         
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Đặt      2 59 10 18 10, 0 .
9

f t t t f t t f t t           

Lập bảng biến thiên: 
t  

                       5
9

                           

 f t                               0                           

 f t                                                          
                                

            25
9

  

Vậy 25 .
9

MinP    

Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho hai mặt phẳng   : 1 0P x y z     và 

  : 5 0.Q x y z     Có bao nhiêu điểm M  trên trục Oy  thỏa mãn M  cách đều hai mặt 

phẳng  P  và  Q  ? 

A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn B. 
Vì M Oy     0; ;0M y . Khi đó 

   ; ;d M P d M Q          
1 5

3 3
y y 

    1 5y y      3y   . 

Vậy có một điểm M .  

Câu 37: Cho hai số phức 1 2,  z z  thỏa mãn 1 2 1z z  , 1 2 3z z  . Tính 1 2z z : 

A. 1. B. 2 . C. 3 . D. 4 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn A. 
Cách 1: 
Đặt 1 1 1z a b i  ; 2 2 2z a b i  . Theo giải thiết 1 2 1z z     2 2 2 2

1 1 2 2 1a b a b    . 

Ta có 1 2 3z z        2 2
1 2 1 2 3a a b b     

    2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 22 3a b a b a a b b       

   1 2 1 2
1
2

a a b b   

Khi đó        2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2z z a a b b i a a b b          

  2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 22a b a b a a b b       12 2. 1

2
    

Cách 2: 
Giả sử 1z được biểu diễn bởi điểm 1M  
            2z  được biểu diễn bởi điểm 2M  
Gọi I là trung điểm của 1 2M M  
Khi đó:  
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1 1 2 2

1 2 1 2

1 2 1 2

;

2

z OM z OM

z z M M

z z OM OM OI

 

 

   
  

 

Giả thiết có: 
1 2

1 2

1

3
2

OM OM
OM M

OI

 
  



 đều 

Vậy 1 2 1 21 1M M z z     

Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm  1;2;1A  ,  4;2; 2B   ,  1; 1; 2C    , 

 5; 5;2D   . Tính khoảng cách từ điểm D  đến mặt phẳng  ABC  

A. 3d  . B. 2 3d  . C. 3 3d  . D. 4 3d  . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D. 
Ta có  3;0; 3AB   


,  0; 3; 3AC   


    ; 9; 9;9n AB AC     
   

  Phương trình mặt phẳng  ABC  là: 0x y z    

   
 22 2

5 5 2
; 4 3

1 1 1
d D ABC

  
   

  
.  

Câu 39: Cho mặt cầu   2 2 2: 2 4 1 0S x y z x z      và đường thẳng  
1 2

: 0
2

x t
d y t

z m t

  
  
  

 . Biết có 

hai giá trị thực của tham số để m  cắt  S  tại hai điểm phân biệt ,A B  và các mặt phẳng tiếp 

diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau. Tích của hai giá trị đó bằng 

A. 16. B. 12. C. 14. D. 10. 
Hướng dẫn giải 

Chọn B. 

Vì    ;d S A B     Tọa độ ,A B  là nghiệm của hệ 

2 2 2

1 2
0

2
2 4 1 0

x t
y
z m t
x y z x z

  
 
  
      

 

         2 21 2 2 2 1 2 4 2 1 0t m t t m t            

  2 28 4 4 4 0t mt m m      (*) 
Theo giả thiết: Có hai giá trị thực của tham số để m cắt  S  tại hai điểm phân biệt ,A B  nên PT 

 * phải có 2 nghiệm phân biệt 1 2,t t .  

Điều kiện: 2 8 8 0(**)m m      
 

Theo Viet, ta có 
1 2

2

1 2

2
4 4.
8

mt t

m mt t

   


  


 (1) 

Giả sử  1 11 2 ;0; 2A t m t   ,  2 21 2 ;0; 2B t m t   . Mặt cầu  S  có: tâm  1;0; 2I  .  
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   1 12 2;0;2 2IA t t m   


;  2 22 2;0;2 2IB t t m   


 

Theo giả thiết: Mặt phẳng tiếp diện của  S  tại A và tại B luôn vuông góc với nhau 

  IA IB
 

   . 0IA IB 
 

         1 2 1 22 2 2 2 2 2 2 2 0t t t m t m         

      2
1 2 1 28 2 2 4 0t t m t t m       (2) 

Từ (1) và (2)    22 24 4 2 4 0m m m m          2 8 12 0m m     

                                              1

2

2
6

m
m

 
  

: TM  **  

Vậy 1 2. 12m m  .  

Câu 40: Trong không gian tọa độ Oxyz , cho ba điểm (2;1;0)A ,  0;2;0B ,  0; 2;0C  . Khi quay quanh 

tam giác ABC  quanh trục BC  thì tạo được hai khối nón chung đáy. Tính tỉ số thể tích 1

2

V
V

, biết 

rằng 1V  là thể tích của khối nón lớn hơn, 2V  là thể tích của khối nón nhỏ hơn 

A. 1

2

4V
V

 . B. 1

2

3V
V

 . C. 1

2

2V
V

 . D. 1

2

3
2

V
V

 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 

1V  là thể tích khối nón lớn có đường sinh AC , 2V  là 
thể tích khối nón nhỏ có đường sinh AB . 

Ta có 2 2
1

1 1. . .2 .3 4
3 3

V AH HC      

Và 2 2
2

1 1 4. . .2 .1
3 3 3

V AH HB 
     

Vậy 1

2

3V
V

 .  

z

y
x

H

A

C

B
O

 

Câu 41: Gọi  C  là đường parabol qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số 4 2 21
4

  y x mx m , tìm m  

để  C  đi qua điểm  2;24 .A  

A. 4m=- . B. 4m= . C. 3m= . D. 6m= . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D. 
 Điều kiện hàm số có ba cực trị là: 0m   

Tọa độ ba điểm cực trị là nghiệm của hệ: 

3

4 2 2 4 2 2

' 0 2 0
1 1
4 4

y x mx

y x mx m y x mx m

   
  

       

 

                                                              

3 3

2 2 2 2

2 2
1 12
4 2

x mx x mx

y mx x mx m y mx m

  
   

       

 

Đường parabol ( )C qua ba điểm cực trị là: 2 21
2

y mx m    

6 
(2;24) ( )

4
m

A C
m


    
.  
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Kết luận: 6m=  

Câu 42: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt cầu    22 2: 4 5S x y z    .Tìm tọa độ 

điểm A  thuộc trục Oy , biết rằng ba mặt phẳng phân biệt qua A có các vectơ pháp tuyến lần 
lượt là các vectơ đơn vị của các trục tọa độ cắt mặt cầu theo thiết diện là ba hình tròn có tổng 
diện tích là 11  

A. 
 
 
0;2;0

0;6;0

A

A





. B. 
 
 
0;0;0

0;8;0

A

A





. C. 
 
 
0;6;0

0;0;0

A

A





. D. 
 
 
0;2;0

0;8;0

A

A





. 

Hướng dẫn giải 
Chọn A. 
Mặt cầu ( )S có tâm (0;4;0)I  bán kính 5R   
Gọi (0; ;0)A a .Ba mặt phẳng theo giả thiết đi qua A có pt lần lượt là 

1

2

3

( ) : 0
( ) : 0
( ) : 0

x
z
y a







 

 

Vì 1 2( ; ) ( ; ) 0d I d I   nên mặt cầu ( )S cắt 1 2( );( )  theo giao tuyến là đường tròn lớn có  

bán kính 5R  .Diện tích hai hình tròn đó là 2
1 2 2 10S S R     

Suy ra mặt cầu ( )S cắt 3( )  theo giao tuyến là 1 đường tròn có diện tích tương ứng 3S   

Bán kính đường tròn đó là: 3
3 1Sr


   

3( , ) 4d I a IH     
Ta có : 

2 2 2
3

4 2

2 (0;2;0)
6 (0;6;0)

IH r R
IH a

a A
a A

 

   

 
  

 

Câu 43: Cho hình lập phương .ABCD A B C D    ,biết thể tích khối chóp .A BDD B    là 38
3

dm . Tính độ 

dài cạnh DD . 
A. 0, 2m . B. 20mm . C. 20dm . D. 2cm . 

Hướng dẫn giải 
Chọn A. 

'. ' '

3

1 1' . ' '. ' '
3 2

8 1 ' ' 2 0, 2
3 3

A BDD BV D D B D A C

D D D D dm m



    
 

Câu 44: Cho số phức  22 1z m m i     với m . Gọi  C  là tập hợp các điểm biểu diễn số phức 

z  trong mặt phẳng tọa độ. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi  C  và Ox . 

A. 1. B. 4
3

. C. 32
3

. D. 8
3

. 

Hướng dẫn giải 
Chọn B. 
Gọi ( ; ), ( ; )M x y x y  là điểm biểu diễn số phức z . 
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Ta có:  2 2

2 2
1 ( 2) 1

x m m x
y m y x
    

 
     

 

  
3

( )
1

x
C Ox

x
 

    
Diện tích cần tìm: 

1
2

3

4 3S x x dx




    

Kết luận: 3
4

S   

Câu 45: Cho số phức z  thỏa mãn  1 3 1i z i z     . Môđun của số phức 13 2w z i   có giá trị là 

A. 2 . B. 26
13

. C. 10 . D. 4
13

 . 

Hướng dẫn giải 
Chọn D. 

  1 51 3 1
13 13

i z i z z i         

13 2 1 3 10w z i w i w        

Câu 46: Cho số phức z  thỏa mãn 2 0iz i   . Khoảng cách từ điểm biểu diễn của z trên mặt phẳng 
tọa độ Oxy  đến điểm (3; 4)M   là: 

A. 2 5  B. 13  C. 2 10  D. 2 2  
Hướng dẫn giải 

Chọn C. 

Ta có: 2 ( 2)( )2 1 0 2 1 2
1

i i iiz iz i i
i
  

           

Điểm biểu diễn của số phức z là (1;2)A  
2 2(3 1) ( 4 2) 40 2 10AM         

Câu 47: Cho số phức 3 2z i= + . Tìm số phức ( )21w z i z= + -  

A. 3 5w i= + . B. 7 8w i= - . C. 3 5w i=- + . D. 7 8w i=- + . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D 
Ta có ( )( ) ( )23 2 1 3 2 7 8w i i i i= + + - - =- +  

Câu 48: Gọi S  là diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số 2y
x

   và 3y x  . Tính S  

A. 1
6

S  . B. 4 2 ln 2S    . C. 3 2ln 2
2

S   . D. 1
6

S   . 

Hướng dẫn giải 
Chọn C 

Phương trình hoành độ giao điểm 2

0 12 3
23 2 0

x x
x

xx x x
  

         
 

Khi đó, 
22

1

22 33 d 3 2 ln 2ln 2
12 2

xS x x x x
x

           
   

 . 

Câu 49: Bất phương trình 
2

2 10
3 4 12

2

x
x x


     

 
 có bao nhiêu nghiệm nguyên dương ? 
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A. 2. B. 4. C. 6.  D. 3.  
Hướng dẫn giải 

Chọn D 

Ta có 
2

2 10
3 4 2 212 3 4 10 2 6 0 2 3

2

x
x x x x x x x x

-
- + æ ö÷ç£  - + £ -  - - £ - £ £÷ç ÷çè ø

 

Do đó, nghiệm nguyên dương của bất phương trình là { }1;2;3 . 

Câu 50: Cho hình lăng trụ đứng tam giác .ABC A B C    có đáy là ABC  đều cạnh 4a  và biết 
8A BCS   . Tính thể tích khối lăng trụ. 

A. 2 3 . B. 4 3 . C. 6 3 . D. 8 3 . 
Hướng dẫn giải 

Chọn D 

 

Gọi M  là trung điểm BC . Ta có 
21 2.8. 4

2 4
A BC

A BC

S
S A M BC A M

BC
¢

¢ ¢ ¢=  = = =  

Vì AM  là đường trung tuyến của tam giác đều cạnh bằng 4  nên 4 3 2 3
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Trong tam giác vuông A AM¢  ta có 2 2 16 12 2AA A M AM¢ ¢= - = - = . 

Thể tích khối lăng trụ 
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